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BÁO CÁO                                                  

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành  

một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường  

định hướng xã hội chủ nghĩa 

  

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 2715/KHĐT-ĐKKD ngày 16/12/2024 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP 

ngày 31/3/2023 của Chính phủ; trên cơ sở Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 

31/3/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 4560/KH-UBND ngày 26/5/2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp báo cáo tình hình thực hiện gắn với việc thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Trên cơ sở yêu cầu tại Kế hoạch số 4560/KH-UBND ngày 26/5/2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một 

động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sở Tư pháp đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được 

giao; theo đó Sở đã chú trọng xây dựng và hoàn thiện thể chế, ban hành các văn 

bản quy phạm pháp luật (QPPL) đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, khả 

thi, phù hợp với các cam kết quốc tế và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; thực 

hiện phối hợp hiệu quả trong công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan, trong đó luôn chú trọng văn bản liên quan đến đầu tư sản xuất kinh 

doanh nói chung, quy định điều kiện kinh doanh nói riêng trên địa bàn tỉnh; tăng 

cường phổ biến, tuyên truyền rộng rãi và sâu rộng các nội dung có liên quan, hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp cũng như đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về pháp luật cho 

doanh nghiệp; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, tạo môi trường pháp lý minh 

bạch để thu hút đầu tư trong và ngoài nước. 

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác xây dựng văn bản QPPL 
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- Triển khai thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ, Sở Tư pháp đã có Tờ trình số 15/TTr-STP ngày 30/01/2024 Về việc 

đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Danh mục Quyết định 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024 quy định chi tiết Luật, 

Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước. Theo đó, ngày 07/02/2024, Chủ tịch 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND Danh mục Quyết định 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024 quy định chi tiết Luật, 

Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước (gồm có 17 Quyết định).  

- Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2433/UBND-NC1, 

2437/UBND-ĐC1 và Văn bản số 1492/BTP-VĐCXDPL ngày 26/3/2024 của Bộ 

Tư pháp, Sở Tư pháp đã có Tờ trình số 50/TTr-STP ngày 15/5/2024 đề nghị Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định bổ sung Danh mục Quyết định 

quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024 quy định chi tiết 

Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước ban hành kèm theo Quyết định 

số 279/QĐ-UBND (gồm có 13 Quyết định). 

Đồng thời, Sở Tư pháp đã có Tờ trình số 16/TTr-STP ngày 30/01/2024 về 

việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh quyết định Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân tỉnh năm 2024 quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp 

lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ 

tịch nước; Tờ trình số 51/TTr-STP ngày 15/5/2024 về việc đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định bổ sung 

Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 

2024 quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước. 

- Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 

07/02/2024 và Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh (Công văn số 989/STP-XDKTVB ngày 28/6/2024). 

- Thực hiện Văn bản số 4151/BTP-VĐCXDPL ngày 25/7/2024 của Bộ Tư 

pháp về việc thông báo nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại 

Kỳ họp thứ 7; Sở Tư pháp đã có Công văn số 1207/STP-XDKTVB ngày 

05/8/2024 về việc đề xuất danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh 

theo Văn bản số 4151/BTP-VĐCXDPL ngày 25/7/2024 của Bộ Tư pháp gửi các 

cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo đó, Sở Tư pháp đã có văn bản số 1303/STP-

XDKTVB ngày 19/8/2024 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 
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- Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 15/12/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh đã 

thông qua  40 Nghị quyết QPPL và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 46 Quyết 

định QPPL. 

Nhìn chung quá trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL tuân thủ chặt chẽ 

theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và văn bản của cơ quan nhà 

nước cấp trên. Tất cả các văn bản của địa phương đều được lấy ý kiến của tập 

thể thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi ban hành. 

2. Công tác rà soát văn bản QPPL  

- Thường xuyên rà soát văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Tư pháp và đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, 

ngành thực hiện rà soát văn bản QPPL thuộc các ngành, lĩnh vực theo quy định.  

- Thực hiện quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, trên cơ sở kết quả 

rà soát của các cơ quan, đơn vị, Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 

ký ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2023 tại Tờ trình số 02/TTr-STP 

ngày 09/01/2024.  

Ngày 16/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 

103/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023. Theo đó, Danh mục văn bản QPPL hết 

hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 

2023, gồm 88 văn bản; Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực một phần của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2023, gồm 28 văn bản. 

- Thực hiện Văn bản số 1009/UBND-NC ngày 02/02/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tổng kết thi hành các văn bản quy phạm pháp luật có quy 

định về dữ liệu; Sở đã có Báo cáo số 23/BC-STP ngày 06/02/2024 Tổng kết thi 

hành các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về dữ liệu. 

- Thực hiện Văn bản số 62/TTg-PL ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị đổi mới quy trình xây dựng 

pháp luật; Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo số 28/BC-UBND 

ngày 19/02/2024 đánh giá thực trạng thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

- Báo cáo Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 

số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 của Chính phủ (Báo cáo số 206/BC-STP). 
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- Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng (Báo cáo số 287/BC-STP ngày 19/9/2024). 

- Báo cáo kết quả rà soát và lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật 

về ưu đãi đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng đang còn hiệu lực (Báo cáo số 340/BC-STP ngày 

29/10/2024). 

3. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

- Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo Kế hoạch số 

4418/KH-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 

2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Theo đó, Sở Tư pháp luôn chú trọng tham mưu công tác xây dựng và hoàn 

thiện thể chế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo các văn bản 

do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, khả thi; kịp thời 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp cũng như đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phổ biến Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản có liên quan cho doanh nghiệp; nâng 

cao năng lực hội nhập quốc tế, tạo môi trường pháp lý minh bạch để thu hút đầu 

tư trong và ngoài nước.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 7196/KH-UBND 

ngày 01/11/2019 về triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 

24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Chương trình số 4197/CTr-UBND ngày 04/5/2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2024 để tham mưu triển khai việc 

thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

một cách thường xuyên và khi doanh nghiệp có yêu cầu (đối với các hoạt động 

tư vấn pháp luật, cung cấp thông tin). 

- Trong năm 2024, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp các tổ chức đại diện 

cho doanh nghiệp, các sở, ngành có liên quan để triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 62/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 Quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và 

mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp tục 

triển khai Kế hoạch số 4418/KH-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh thực 

hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.  
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Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 

31/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm 

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một 

động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sở 

Tư pháp kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Giám đốc; 

- Phó Giám đốc phụ trách; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu: VT, XDKTVB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ văn Thúc 
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